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T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A TCVN 7921-3-9:2014 

 

 

Phân loại điều kiện môi trường – 

Phần 3-9: Phân loại theo nhóm các tham số môi trường và độ 

khắc nghiệt – Vi khí hậu bên trong sản phẩm 

Classification of environmentalconditions –  

Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities – 

Section 9: Microclimates inside products 

 

1   Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này xác định các loại điều kiện vi khí hậu, mà các linh kiện (các phần cơ bản, bộ phận lắp 

ráp, các khối tích hợp) có thể chịu tác động bên trong các sản phẩm được sử dụng ở các điều kiện khí 

hậu được phân loại trong IEC 60721-3-3 và IEC 60721-3-4. 

Các tham số đặc trưng đối với các vi khí hậu là nhiệt độ không khí cao và độ ẩm tương đối của không 

khí cao. Tiêu chuẩn này không đề cập đến các tham số khác của các loại khí hậu ví dụ nhiệt độ thấp có 

thể tác động đến các linh kiện. 

Một số lượng giới hạn các loại vi khí hậu được qui định, có tính đến nhiệt độ giới hạn của không khí 

cao điển hình của linh kiện. 

Người sử dụng tiêu chuẩn này cần lựa chọn loại thấp nhất cần thiết để bao trùm các điều kiện của việc 

sử dụng dự kiến. 

2   Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi 

năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì 

áp dụng phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đổi). 

IEC 60721-1: 1990, Classification of environmental conditions – Part 1: Environmental parameters and 

their severities (Phân loại điều kiện môi trường – Phần 1: Tham số môi trường và độ khắc nghiệt)1  

IEC 60721-2-1:1982, Classification of environmental conditions – Part 2: Environmental conditions 

appearing in nature – Section 1: Temperature and humidity (Amendment 1 (1987)) (Phân loại điều kiện 

môi trường – Phần 2: Điều kiện môi trường xuất hiện trong tự nhiên – Mục 1: Nhiệt độ và độ ẩm)2 

                         
1
 Hệ thống Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam  đã có TCVN 7921-1:2008 hoàn toàn tương đương với IEC 60721-1:2002. 

2
 Hệ thống Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam  đã có TCVN 7921-2-1:2008 hoàn toàn tương đương với IEC 60721-2-1:2002 
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IEC 60721-3-0:1984, Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of 

environmental parameters and their severities – Section 0:Introduction (Amendment 1 (1987) (Phân loại 

điều kiện môi trường – Phần 3: Phân loại theo nhóm các tham số môi trường và độ khắc nghiệt – Mục 0: 

Giới thiệu)3 

IEC 60721-3-3:1987, Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of 

environmental parameters and their severities – Section 3: Stationnary use at weatherprotected 

locations (Amendment 1 (1991)) (Phân loại điều kiện môi trường – Phần 3: Phân loại theo nhóm các 

tham số môi trường và độ khắc nghiệt – Mục 3: Sử dụng tĩnh tại ở các vị trí có bảo vệ thời tiết)4 

IEC 60721-3-4:1987, Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of 

environmental parameters and their severities – Section 4: Stationnary use at non-weatherprotected 

locations (Amendment 1 (1991)) (Phân loại điều kiện môi trường – Phần 3: Phân loại theo nhóm các 

tham số môi trường và độ khắc nghiệt – Mục 4: Sử dụng tĩnh tại ở các vị trí không có bảo vệ thời tiết)5 

3   Định nghĩa 

Ngoài các định nghĩa trong Điều 3 của IEC 60721-1, tiêu chuẩn này áp dungl các định nghĩa sau đây: 

3.1    

Vi khí hậu (microlimate)  

Điều kiện khí hậu tại vị trí mà linh kiện được lắp đặt trong sản phẩm. Chỉ tính đến nhiệt độ không khí và 

độ ẩm không khí. 

3.2    

Loại vi khí hậu (microlimate class) 

Một vi khí hậu được phân loại được chỉ định bởi: 

      –   loại khí hậu như qui định trong IEC 60721-3-3 hoặc IEC 60721-3-4; 

– loại nhiệt độ không khí cao (xem Bảng 1a); 

     –   loại tùy chọn độ ẩm tương đối được giới hạn của không khí, liên quan tới mức khắc nghiệt loại 

khí hậu (xem Bảng 1b). 

4   Tổng quan 

Vi khí hậu tại một vị trí mà các linh kiện được lắp đặt trong một sản phẩm có thể khác đáng kể so với 

các điều kiện khí hậu mà sản phẩm chịu tác động. 

Vi khí hậu mô tả các điều kiện khí hậu tại một điểm mà linh kiện được lắp đặt trong một sản phẩm, ví dụ 

bên trong một vỏ hộp. Đây chủ yếu là các loại khí hậu qui định trong IEC 60721-3-3 hoặc IEC 60721-3-4, 

nhưng có bổ sung thêm các mức khắc nghiệt về nhiệt độ không khí cao và độ ẩm tương đối của không 

                         
3
 Hệ thống Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam  đã có TCVN 7921-3-0:2008 hoàn toàn tương đương với IEC 60721-3-0:2002.  

4
 Hệ thống Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam  đã có TCVN 7921-3-3:2014 hoàn toàn tương đương với IEC 60721-3-3:2002. 

5
 Hệ thống Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam  đã có TCVN 7921-3-4:2014 hoàn toàn tương đương với IEC 60721-3-4:1995. 
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khí bị giới hạn để tính đến gia nhiệt từ bên ngoài hoặc tự tạo ra đáng kể trong quá trình vận hành. Vi khí 

hậu có thể được sử dụng để chỉ định các điều kiện vận hành đối với các linh kiện. 

Khi xảy ra nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của bản thân môi trường bên trong sản phẩm, độ ẩm tương đối 

của không khí và, do đó, ứng suất ẩm trên các linh kiện cũng giảm xuống. Thậm chí trong các môi 

trường có độ ẩm tương đối của không khí cao tới 100 %, độ ẩm tương đối của không khí bên trong sản 

phẩm giảm xuống dưới 65 % do nhiệt độ cao hơn tới 10 oC. Dưới mức độ ẩm này tác động ăn mòn 

của các chất có hoạt tính hóa học là rất thấp. 

Các vi khí hậu đã mô tả liên quan đến trường hợp đặt các linh kiện bên trong các hộp mà khí quyển 

bao quanh lưu thông tương đối tự do. Không khí khó lưu thông (ví dụ hộp có chèn không kín) có thể 

sinh ra các điều kiện khắc nghiệt hơn do hơi ẩm hút vào bên trong hộp, dẫn đến tích lũy nước sau đó. 

Điều này có thể gây ra do tắt bật thường xuyên sản phẩm hoặc nhiệt độ thay đổi nhanh chóng bên 

trong sản phẩm do các điều kiện khí hậu bên ngoài, chẳng hạn như mưa, bức xạ. 

Linh kiện trong các sản phẩm không có gia nhiệt bên ngoài hoặc gia nhiệt tự tạo hoặc ở trạng thái 

không vận hành trong thời gian đáng kể bị tác động trực tiếp bởi các điều kiện loại khí hậu tương ứng 

với vị trí. 

Khi chuyển đổi giữa các điều kiện khí hậu có và không có gia nhiệt bên ngoài hoặc gia nhiệt tự tạo, cần 

cân nhắc thời gian các linh kiện chịu tác động của các điều kiện khí hậu. Để biết chi tiết về khoảng thời 

gian và tần suất xảy ra, cần lựa chọn các giá trị được qui định trong IEC 60721-3-0, Sửa đổi 1. 

Để có thêm hướng dẫn, xem IEC 60721-3-0. 

5   Phân loại các điều kiện vi khí hậu 

Mức khắc nghiệt của nhiệt độ không khí cao và của độ ẩm tương đối của không khí bị giới hạn đối với 

một loại vi khí hậu được qui định trong Bảng 1. 

Bảng 1 – Phân loại điều kiện vi khí hậu 

Tham số môi trường Loại Đơn vị Mức khắc nghiệt 

a)    Nhiệt độ không khí cao X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

X7 

oC 55 

70 

85 

100 

125 

155 

200 

b)    Độ ẩm tương đối của không 

khí bị giới hạn 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

% 65 

 

85 

95 



TCVN 7921-3-9:2014 
 

 8 

Ví dụ về chỉ định và ghi nhãn các loại vi khí hậu được đưa ra trong Điều 6. Điều kiện ngoại lệ có thể 

cần đến các mức khắc nghiệt khác với các mức của các loại này; các mức này cần được lựa chọn từ 

các giá trị qui định trong IEC 60721-1. 

Biểu diễn bằng đồ thị một loại vi khí hậu được đưa ra trong Điều A.1 của Phụ lục A mà từ đó có thể xác 

định hai điểm góc đặc trưng. Để lựa chọn các loại vi khí hậu ưu tiên, các cặp giá trị của nhiệt độ không 

khí và độ ẩm tương đối của không khí được nêu trong các Bảng A.1 và Bảng A.2 của Phụ lục A. 

Phương pháp mô tả ở Phụ lục A áp dụng cho khoảng thời gian khi các điều kiện vi khí hậu đã đạt tới 

giá trị xác lập. 

6   Kiểu và ghi nhãn các loại vi khí hậu 

Một loại vi khí hậu được ghi nhãn bằng ký hiệu loại phù hợp của oại khí hậu của sản phẩm và ký hiệu 

loại phù hợp của Bảng 1. 

Ví dụ 1 – Chỉ dùng cho nhiệt độ không khí tăng cao 

 

  

Loại vi khí hậu 4K2/X2 

Loại nhiệt độ không khí cao 

     Loại vi khí hậu 4K2/X2/Y3 

Loại khí hậu 

Loại khí hậu 

Ví dụ 2 – Nhiệt độ không khí tăng cao và độ ẩm tương đối của không khí bị giới hạn 

Loại nhiệt độ không khí cao 

Loại độ ẩm tương đối của không khí bị giới hạn 

Loại nhiệt độ không khí cao Loại nhiệt độ không khí cao 

Loại khí hậu 

Ví dụ 3 – Nhiệt độ không khí tăng cao, độ ẩm tương đối của không khí bị giới hạn và ảnh hưởng trực tiếp 

của Loại khí hậu bị giới hạn về thời gian 

 

Loại vi khí hậu 4K2/X2/Y3 ; một tháng trong một năm 4K2 

 
Khoảng thời gian xảy ra theo TCVN 7921-3-1 
(IEC 60721-3-1), bản Sửa đổi 1, Bảng 3 

Loại độ ẩm tương đối của không khí bị giới 
hạn Loại nhiệt độ không khí cao 

Loại khí hậu 
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Phụ lục A 

(tham khảo) 

 

Biểu diễn bằng đồ thị và các loại vi khí hậu ưu tiên 

 

A.1   Biểu diễn bằng đồ thị các loại vi khí hậu 

Biểu đồ khí hậu được mô tả dưới đây và được biểu diễn trên Hình A.1 được vẽ trên sơ đồ thành phần 

đối với không khí ẩm được xác định ở Phụ lục B của IEC 60721-2-1. 

Hình A.1 là một ví dụ về biểu đồ khí hậu của loại vi khí hậu 4K2/X2/Y3. 

Các điểm và các đường đặc trưng của biểu đồ khí hậu này thu được theo cách sau đây: 

–  Vẽ biểu đồ khí hậu của loại khí hậu 4K2. 

     –     Đánh dấu các điểm góc là A, B, C, D, E: 

A là nhiệt độ không khí cao ở đổ ẩm tuyệt đối của không khí cao; 

B là độ ẩm tương đối của không khí cao ở độ ẩm tuyệt đối của không khí cao; 

C là nhiệt độ không khí thấp ở độ ẩm tương đối của không khí cao; 

D là độ ẩm tương đối của không khí thấp ở độ ẩm tuyệt đối của không khí thấp; 

           E là nhiệt độ không khí cao ở độ ẩm tương đối của không khí thấp. 

– Xác định chênh lệch giữa nhiệt độ không khí của vi khí hậu (70 oC) và nhiệt độ không khí cao 

của loại khí hậu (40 oC), tức là 30 oC  

– Dịch chuyển các điểm góc từ A đến E một giá trị bằng chênh lệch giữa nhiệt độ không khí cao 

của vi khí hậu và loại khí hậu trên các đường có độ ẩm tuyệt đối của không khí là hằng số. 

– Đánh dấu các điểm góc nhận được là A’ đến E’. 

– Vẽ đường biên đối với giới hạn của độ ẩm tương đối của không khí là 85 %, đánh dấu chỗ giao 

nhau là B85 và C85. 

– Vẽ biểu đồ khí hậu kết quả A’, B85, C85, D’ và E’. 

CHÚ THÍCH: Phép biến đổi trên các đường độ ẩm tuyệt đối của không khí là hằng số này chỉ đúng về vật lý đối 

với các hệ thống kín. Đối với các hệ thống mở, sử dụng phép biến đổi trên các đường áp suất hơi nước riêng 

phần không đổi. Do sai số trong dải nhiệt độ đã cho là không đáng kể, nên để biến đổi các đường độ ẩm tuyệt đối 

của không khí là hằng số như qui định trong Phụ lục B của IEC 60721-2-1 cũng được sử dụng cho các hệ thống 

mở. 

Biểu đồ khí hậu của loại vi khí hậu 4K2/X2/Y3 là đường bao A’, B85, C85, D’ và E’. 
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Vi khí hậu trong thời gian gia nhiệt bên ngoài hoặc tự ra nhiệt liên tục phù hợp với diện tích nằm bên 

trong đường A’, B’, C’, D’ và E’. 

Hai điểm góc A’ và B’ của biểu đồ như trên Hình A.1 thể hiện: 

A’ là nhiệt độ không khí cao và độ ẩm tương đối của không khí liên quan của vi khí hậu được gia 

nhiệt bên ngoài hoặc tự ra nhiệt; 

B’ là độ ẩm tương đối của không khí cao và nhiệt độ không khí liên quan của vi khí hậu được gia 

nhiệt bên ngoài hoặc tự tạo. 

Các điểm góc này chỉ ra dải ứng suất tối đa trên các linh kiện do tác động của độ ẩm tương đối của 

không khí khi được gia nhiệt bên ngoài hoặc tự tạo ra nhiệt. Chúng có thể được mô tả một cách phù 

hợp bằng cặp các giá trị của nhiệt độ không khí và độ ẩm tương đối của không khí đối với các điểm 

cần quan tâm trên các biểu đồ khí hậu. Các cặp giá trị đối với các điểm góc còn lại của biểu đồ khí hậu 

nói chung có tầm quan trọng thứ yếu. 
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Hình A.1 – Ví dụ về biểu đồ khí hậu dùng cho vi khí hậu: 
Loại vi khí hậu 4K2/X2/Y3 

Độ ẩm tuyệt đối của không khí g/m
3 

Giới hạn của độ ẩm tương đối của 
không khí cao 

Nhiệt độ không khí 
o
C 

Biểu đồ khí hậu của Loại vi khí 
hậu 4K2/X2/Y2 

A
’
, B

’
, C

’
, D

’
, E

’
 

biểu đồ đối với gia nhiệt 
bên ngoài hoặc tự ra 
nhiệt liên tục. 

Đ
ộ
 ẩ

m
 t
ư

ơ
n
g
 đ

ố
i 
c
ủ

a
 k

h
ô

n
g
 k

h
í 
%
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A.2   Bảng các loại vi khí hậu ưu tiên 

Các bảng dưới đây đưa ra các cặp giá trị đối với nhiệt độ không khí/độ ẩm tương đối của không khí tại 

các điểm góc A’ và B’ của các biểu đồ khí hậu trên Hình A.1 của các loại vi khí hậu thường gặp nhất. 

 

Bảng A.1 – Các tham số đặc trưng và mức khắc nghiệt của các loại vi khí hậu – 

Các vị trí được bảo vệ khỏi thời tiết 

Loại nhiệt 

độ không 

khí cao 

Điểm 

góc  
Tham số 

Đơn 

vị 

Mức khắc nghiệt điểm góc đối với 

3K3 3K4 3K5 3K6 3K7 

X1 
A’ 

B’ 

Nhiệt độ 

không 

khí/độ 

ẩm 

tương đối 

của 

không 

khí  

oC / % 

55/24 

39/50 

55/28 

45/44 

55/28 

40/56 
  

X2 
A’ 

B’ 

70/13 

59/20 

70/15 

60/22 

70/15 

55/28 

70/15 

44/46 
 

X3 
A’ 

B’ 

85/7 

74/11 

85/8 

75/12 

85/8 

75/15 

85/8 

59/23 

85/10 

47/47 

X4 
A’ 

B’ 
   

100/5 

74/12 

100/6 

63/24 

X5 
A’ 

B’ 
    

125/3 

88/9 

Bảng A.2 – Các tham số đặc trưng và điều kiện khắc nghiệt của các loại vi khí hậu – 

Các vị trí không được bảo vệ khỏi thời tiết 

Loại nhiệt độ 

không khí cao 

Điểm 

góc 
Tham số 

Đơn 

vị 

Mức khắc nghiệt điểm góc cạnh đối với 

4K1 4K2 4K3 4K4H 

X1 
A’ 

B’ 
Nhiệt độ 

không 

khí/độ ẩm 

tươngđối 

của không 

khí 

oC / % 

55/21 

44/35 

55/24 

42/45 

55/35 

48/47 
 

X2 
A’ 

B’ 

70/11 

59/18 

70/13 

57/22 

70/18 

63/24 

70/18 

48/47 

X3 
A’ 

B’ 

85/6 

74/9 

85/7 

72/12 

85/10 

78/13 

85/10 

63/24 

X4 
A’ 

B’ 
   

100/6 

78/13 
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